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PHỤ LỤC DANH SÁCH THÍ SINH  

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (IC3- 58) 

(Kèm theo Quyết định số          / QĐ-TTNN-TH ngày …  tháng … năm 2018) 

                    

  Ghi chú:   Danh sách có 25 thí sinh 

           NGƯỜI LẬP                                                                                                  GIÁM ĐỐC                                                                                

                                 

                        

                                           

                                             

                  Nguyễn Mạnh Cường                                                                        TS. Đinh Văn Tới 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Nguyễn Thị  Thanh 26/10/1979 Nghệ An 5 7 Đạt 

2  Lê Thị  Song 20/06/1996 Nghệ An 5 7 Đạt 

3  Nguyễn Thị  Thùy 20/10/1987 Nghệ An 6 7 Đạt 

4  Bùi Thị  Tuệ 11/05/1974 Nghệ An 7 7 Đạt 

5  Nguyễn Mạnh  Cường 13/05/1988 Nghệ An 8 7 Đạt 

6  Phan Thị Thanh Xuân 08/04/1991 Nghệ An 9 7 Đạt 

7  Nguyễn Thị Hương Giang 02/09/1992 Nghệ An 6 7 Đạt 

8  Lô Thị  Phượng 03/02/1994 Nghệ An 6 7 Đạt 

9  Phạm Thị Dung 15/04/1985 Nghệ An 7 7 Đạt 

10  Nguyễn Thị Nhung Thao 25/11/1992 Nghệ An 6 7 Đạt 

11  Nguyễn Thị Hồng Phượng 10/05/1994 Nghệ An 9 7 Đạt 

12  Nguyễn Thị  Thảo 09/04/1987 Nghệ An 8 7 Đạt 

13  Nguyễn Thị  Hằng 23/06/1997 Nghệ An 8 7 Đạt 

14  Tăng Thị Kiều  Trinh 25/08/1997 Nghệ An 8 8 Đạt 

15  Cao Thị  Thủy 06/10/1990 Nghệ An 7 6 Đạt 

16  Nguyễn Thị  Uyên 05/11/1988 Nghệ An 6 6 Đạt 

17  Hoàng Thị  Lý 28/02/1982 Nghệ An 7 6 Đạt 

18  Lê Thị  Thủy 07/07/1982 Nghệ An 6 6 Đạt 

19  Nguyễn Thị Hoài Thương 23/02/1996 Nghệ An 8 6 Đạt 

20  Nguyễn Thị  Vân 20/08/1990 Nghệ An 8 7 Đạt 

21  Võ Thị  Thêm 27/12/1973 Nghệ An 8 7 Đạt 

22  Đặng Thị Quỳnh Anh 30/03/1991 Nghệ An 8 7 Đạt 

23  Nguyễn Thị Hải Linh 10/07/1992 Nghệ An 8 7 Đạt 

24  Hoàng Thị Như Ngà 24/12/1973 Nghệ An 9 7 Đạt 

25  Nguyễn Thị Lợi 27/04/1988 Nghệ An 7 6 Đạt 


